  UBND TỈNH ĐĂK LĂK                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

         SỞ TƯ PHÁP                                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


        Số: 224/BC- STP                               Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng  11  năm 2007
BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, xử lý những sơ hở trong thể chế dẫn đến

 tham nhũng trong lĩnh vực do ngành tư pháp

 quản lý và hướng khắc phục

Kính gửi: Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Thực hiện Công văn số 4254/BTP- KHPL ngày 09/10/2007 của Bộ Tư pháp về việc rà soát, xử lý những sơ hở trong thể chế dẫn đến tham nhũng trong lĩnh vực do ngành tư pháp quản lý và hướng khắc phục, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk báo cáo với các nội dung cụ thể sau: 
1. Kết quả rà soát:
a. Quản lý thi hành án dân sự:

- Tại khoản 3, Điều 6 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 về tự nguyện thi hành án quy định: căn cứ vào Quyết định thi hành án, Chấp hành viên định cho người phải thi hành án thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án để tự nguyện thi hành, quy định như vậy sẽ tạo điều kiện cho Chấp hành viên cơ quan thi hành án tùy tiện, dẫn đến tiêu cực để cho người phải thi hành án thời gian dài, ngắn khác nhau nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
- Tại  khoản 3, Điều 19 Nghị định 173/2004/NĐ - CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án quy định nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án: việc áp dụng biện pháp cưỡng chế phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án....điều này sẽ tạo điều kiện cho người phải thi hành có giá trị tài sản lớn, trong khi nghĩa vụ phải thi hành án nhỏ có điều kiện thỏa thuận với Chấp hành viên hoặc cán bộ thi hành án để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.
- Đoạn 2, khoản 2, Điều 5 Nghị định 173/2004/NĐ- CP quy định về thỏa thuận thi hành án: trong trường hợp các đương sự thỏa thuận về việc không yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành một phần hoặc toàn bộ Bản án, Quyết định thì cơ quan thi hành án lập biên bản về nội dung thỏa thuận đó và ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với phần thỏa thuận không yêu cầu thi hành án theo quy định tại khoản 3, Điều 28 Pháp lệnh thi hành án dân sự 2004, quy định như vậy sẽ tạo điều kiện cho Chấp hành viên và người phải thi hành án, người được thi hành án bàn bạc, thống nhất với nhau nhằm trốn tránh nghĩa vụ phải nộp phí thi hành án.

b. Quản lý về hộ tịch:

- Tại điểm a, Điều 16 Nghị định 68/2002/NĐ - CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; khoản 4 Điều 1 Nghị định 69/2006/NĐ- CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2002/NĐ - CP quy định thủ tục niêm yết công khai việc kết hôn có yếu tố nước ngoài ( 07 ngày) quy định này là không cần thiết gây khó khăn cho công dân và kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ.

- Tại điểm b, Điều 13 Nghị định 68/2002/NĐ - CP, khoản 3 Điều 1 Nghị định 69/2006/NĐ- CP quy định hồ sơ đăng ký kết hôn của mỗi bên ( nam, nữ) phải có giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, quy định trên gây phiền hà và tốn kém cho công dân.

- Tại mục 7, chương II Nghị định 158/2005/NĐ- CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch chưa được chặt chẽ, cụ thể ( nhất là về cải chính hộ tịch) do đó công dân thường lợi dụng mối quan hệ quen biết với cán bộ Tư pháp- Hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp để xin cải chính hộ tịch.

- Tại khoản 3 Điều 75 Nghị định 158/2005/NĐ- CP, Quyết định số 01/2006/QĐ- BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch quy định Bộ Tư pháp ( cụ thể là Nhà xuất bản Tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp) in và phát hành 16 loại biểu mẫu hộ tịch điều này vừa không bảo đảm thời gian cấp phát cho các địa phương vừa gây tốn kém chi phí vận chuyển.

2. Những kiến nghị, đề xuất:


 a. Quản lý thi hành án dân sự:

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: cần phân cấp triệt để hơn nữa thẩm quyền quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Về trình tự, thủ tục thi hành án:

+ Về tự nguyện thi hành án: cần ấn định các khoảng thời gian tự nguyện thi hành án phù hợp với từng loại việc, từng nhóm đối tượng phải thi hành án và giá trị thi hành án, không quy định một thời hạn chung như hiện nay.
+ Về nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án: cần có những quy định cụ thể và hợp lý hơn nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, tránh tình trạng người có tài nhưng không tự nguyện thi hành nhưng các cơ quan thi hành án cũng không thể cưỡng chế thi hành được vì giá trị tài sản của người phải thi hành lớn hơn nghĩa vụ mà họ phải thi hành.
+ Về thỏa thuận thi hành án: cần quy định chặt chẽ, cụ thể về thỏa thuận thi hành án theo Đoạn 2, khoản 2, Điều 5 Nghị định 173/2004/NĐ- CP, cụ thể chỉ cho phép các đương sự thỏa thuận về phương thức, địa điểm, thời gian và tài sản để thi hành án dưới sự chủ trì của Chấp hành viên, cán bộ thi hành án tại cơ quan Thi hành án. 

b. Quản lý về hộ tịch:

- Về kết hôn có yếu tố nước ngoài: 
+ Đề nghị bỏ thủ tục niêm yết công khai tại Sở Tư pháp và tại UBND cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của bên đương sự là công dân Việt Nam vì kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ, gây khó khăn cho công dân.
+ Đề nghị bỏ thủ tục khám sức khỏe, chỉ khám sức khỏe khi nào qua phỏng vấn có sự nghi ngờ đương sự mắc bệnh về thần kinh, tâm thần, việc quy định khám sức khỏe gây phiền hà và tốn kém cho công dân.
- Về thủ tục cải chính, bổ sung và điều chỉnh hộ tịch:

Đề nghị quy định rõ các trường hợp, điều kiện và các giấy tờ cụ thể để cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.

- Việc in ấn biểu mẫu:
Nên giao hết cho địa phương tự in và phát hành Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo mẫu thống nhất do Bộ Tư pháp ban hành.

c. Quản lý về công chứng, chứng thực:
Xem xét sớm ban hành Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Công chứng thay thế Nghị định 75/2000/NĐ- CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực (một số nội dung vẫn còn hiệu lực); 
Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP- BTNMT ngày 13/6/2006 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất theo hướng không nên giao cho UBND cấp xã ký chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Những loại việc này thực chất là hoạt động công chứng, mặt khác từ khi Nghị định 79/2007/NĐ- CP có liệu lực khối lượng công việc của các Phòng công chứng giảm đi rất nhiều, trong khi đó trình độ của cán bộ tham mưu thực hiện ký chứng thực các công việc trên tại UBND cấp xã còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc đặt ra, do vậy cần giao tập trung việc công chứng các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất về cho các Phòng công chứng.   
d. Về công tác tổ chức, cán bộ:

- Về thi hành án dân sự:

+ Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về cán bộ, công chức trong các văn bản hiện hành, cụ thể: đối tượng công chức nào do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trực tiếp quản lý, đối tượng nào ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự quản lý và đối tượng nào ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp, cho Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh quản lý, có như vậy mới loại bỏ được sự chồng chéo và bất cập như hiện nay.

+ Đề nghị có quy định về chế độ lương thỏa đáng cho Chấp hành viên cấp huyện, bảo đảm sự công bằng trong hưởng thụ khi Chấp hành viên cấp huyện  ( người có quyền năng pháp lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động) nhưng chỉ hưởng lương Chuyên viên, trong khi đó Chấp hành viên cấp tỉnh lại có hệ số lương cao hơn ( chỉ thêm thâm niên công tác còn tiêu chuẩn nghiệp vụ như nhau).

- Về Ban Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:

 + Đề nghị bỏ Ban Tư pháp cấp xã mà cần quy định tư pháp cấp xã là bộ phận chuyên môn của UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT- TP- NV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý về công tác tư pháp ở địa phương và được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 121/2003/NĐ- CP, do đó tư pháp cấp xã phải có ít nhất 2 biên chế trở lên mới đáp ứng được yêu cầu của công việc đặt ra. Hiện tại Ban Tư pháp cấp xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kết quả hoạt động của Ban thực chất là của cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, các thành viên khác chỉ có tên còn chịu trách nhiệm về công việc thì rất mờ nhạt. 
+ Cần có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch  ( thực tế cán bộ Tư pháp - Hộ tịch hiện nay thực hiện nhiều công việc nhất là từ khi có Nghị định 158/2005/NĐ- CP, Nghị định 79/2007/NĐ- CP ) nhưng chế độ, chính sách chưa có quy định cụ thể, đặc biệt tại khoản 3, mục II, phần A Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC- BTP ( việc thu lệ phí chứng thực hiện nay vẫn thực hiện theo Thông tư này) thì số lệ phí chứng thực do UBND cấp xã thu được phải nộp 100% vào ngân sách cấp xã, không có tỷ lệ ( % ) trích để lại để chi phục vụ cho công tác này, như: chi trả thù lao, chi sửa chữa thường xuyên, chi khen thưởng... do đó phải kịp thời sửa đổi Thông tư 93/2001/TTLT/BTC- BTP.
Trên đây là kết quả rà soát, xử lý những sơ hở trong thể chế dẫn đến tham nhũng trong lĩnh vực do ngành tư pháp quản lý và hướng khắc phục, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk xin báo cáo Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp./.
Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC
- Như K/gửi;

- Lưu: VT, TTr.                                                                                                                                
 Đỗ Xuân Bỉnh
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